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1 M01 Lê Nguyễn Tường An Nữ 13/03/2002 Đồng Nai Kinh 276000110 0364216134

2 M02 Lê Nguyễn Lan Anh Nữ 08/11/2003 Đồng Nai Kinh 272937859 0937139067

3 M03 Phạm Thị Mai Anh Nữ 15/11/2003 Hải Phòng Kinh 276042762 0369732386

4 M04 Quách Ngọc Ánh Nữ 02/10/2003 Thanh Hóa Mường 276057337 0368617587

5 M05 Nguyễn Thị Phương Chi Nữ 13/06/2003 Đồng Nai Kinh 272971594 0392767945

6 M06 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 13/12/2003 Đồng Nai Kinh 272971863 0346215847

7 M07 Đinh Thị Duyến Nữ 30/07/2003 Thái Bình Kinh 034303011260 0334605100

8 M08 Vũ Thị Hà Giang Nữ 07/09/2003 Đồng Nai Kinh 272894485 0933096593

9 M09 Trần Phúc Thiên Giang Nữ 30/12/2001 Đồng Nai Kinh 272882339 0354345541

10 M10 Phạm Thị Ngọc Giàu Nữ 27/02/2003 Đồng Nai Kinh 272941385 0385476417

11 M11 Đặng Thị Thu Hà Nữ 26/08/2003 Đồng Nai Kinh 276001602 0988621471

12 M12 Trần Thị Thu Hà Nữ 06/10/2003 Đồng Nai Kinh 272948789 0346727752

13 M13 Phan Thị Cẩm Hân Nữ 08/06/1999 TP. HCM Kinh 272668301 0376056190

14 M14 Bùi Thị Anh Hằng Nữ 29/10/2003 Đồng Nai Kinh 272971534 0869723967

15 M15 Võ Như Hảo Nữ 05/02/2003 Đồng Nai Kinh 276061111 0382441652

16 M16 Võ Thị Thùy Hoa Nữ 29/11/2003 Đồng Nai Kinh 272943233 0928892036

17 M17 Nguyễn Thị Ngọc Hòa Nữ 09/09/2003 Đồng Nai Kinh 272948351 0932398806

18 M18 Phạm Thị Thu Hồng Nữ 21/09/2003 Quãng Ngãi Kinh 276000491 0363671004

19 M19 Đặng Phương Hồng Nữ 21/09/2003 Đồng Nai Kinh 272945091 0385588064

20 M20 Nguyễn Thị Xuân Hương Nữ 10/02/2002 Đồng Nai Kinh 276025477 0352552495

21 M21 Lê Thị Thanh Hương Nữ 19/07/2003 Đồng Nai Kinh 272945746 0363934680

22 M22 Đàm Thị Hương Nữ 06/03/2003 Đồng Nai Nùng 272907475 0563524947

23 M23 Lưu Nhất Thiên Hương Nữ 03/06/2003 Đồng Nai Chăm 272928651 0565275817

24 M24 Võ Thị Thùy Hương Nữ 29/11/2003 Đồng Nai Kinh 272943232 0384708562

25 M25 Trần Mỹ Khuyên Nữ 31/03/2003 Đồng Nai Kinh 272915012 0327141726

26 M26 Nguyễn Thị Mỹ Liên Nữ 12/12/2003 Đồng Nai Kinh 272971105 0976069433

27 M27 Cao Thị Ngọc Liên Nữ 24/07/2003 Đồng Nai Kinh 276093544 0855439818

28 M28 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 20/08/2003 Đồng Nai Kinh 272990924 0933645023

- Ngày 20/8/2021(7g15): Thí sinh vào nhóm (DNU- THI NĂNG KHIẾU 2021) nhận đường link kết nối,

 Cán bộ Hội đồng thi hướng dẫn các buổi thi (ONLINE)

- Ngày 21/8/2021 (7g15): Thí sinh  thi Kể chuyện và Đọc diễn cảm (Năng khiếu 1).

- Ngày 22/8/2021 (7g15): Thí sinh  thi Hát - Nhạc (Năng khiếu 2).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

THÍ SINH THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON  2021

PHÒNG THI SỐ: 1
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29 M29 Lê Hữu Thùy Linh Nữ 26/04/2003 Khánh Hòa Kinh 276030008 0362523621

30 M30 Nguyễn Ngọc Thùy Linh Nữ 02/01/2003 Đồng Nai Kinh 272986375 0328569741

31 M31 Nguyễn Ánh Linh Nữ 09/04/2003 Đồng Nai Kinh 075303001898 0334510371

32 M32 Nguyễn Kim Thị Mỹ Linh Nữ 26/09/2003 Đồng Nai Kinh 276004439 0338142215

33 M33 Huỳnh Thị Yến Linh Nữ 29/03/2003 Đồng Nai Kinh 272998722 0343453593

34 M34 Nguyễn Thị Tiến Lực Nữ 10/10/2003 Đồng Nai Kinh 276034945 0785415515

35 M35 Chu Thị Hà Mai Nữ 12/11/2003 TP. HCM Kinh 272937900 0961164568

36 M36 Đỗ Thị Ngọc Mai Nữ 01/11/2003 Đồng Nai Kinh 276044616 0398771103

37 M37 Nguyễn Trần Xuân Mai Nữ 17/10/2003 Đồng Nai Kinh 272990659 0385994628

38 M38 Võ Thị Quỳnh Mai Nữ 28/06/2000 Đồng Nai Kinh 272675627 0384769556

39 M39 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 06/04/2003 Đồng Nai Kinh 276004567 0979850600

40 M40 Nguyễn Võ Kim Ngân Nữ 23/08/2003 Đồng Nai Kinh 276069065 0908402406

41 M41 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 19/11/2003 Đồng Nai Kinh 276099576 0862854044

42 M42 Trương Thị Trúc Ngân Nữ 03/02/2003 Đồng Nai Kinh 272968038 0337979376

43 M43 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 18/06/2003 Đồng Nai Kinh 272946580 0908346983

44 M44 Thái Thị Bích Nguyệt Nữ 12/03/2003 Đồng Nai Kinh 276037429 0395450129

45 M45 Trần Phan Thanh Nhã Nữ 18/03/2003 Đồng Nai Kinh 272866021 0949517608

46 M46 Bùi Thanh Nhàn Nữ 17/02/2003 Đồng Nai Kinh 272920882 0344370907

47 M47 Trương Thị Hồng Nhạn Nữ 09/06/2003 Đồng Nai Kinh 276060567 0349134550

48 M48 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi Nữ 15/08/2003 Đồng Nai Kinh 272904930 0375575738

49 M49 Đoàn Nguyễn Yến Nhi Nữ 01/01/2003 Đồng Nai Kinh 272983700 0335848334

50 M50 Phạm Thị Thảo Nhi Nữ 09/08/2003 Đồng Nai Kinh 272944126 0383938598
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1 M51 Ngô Thị Yến Nhi Nữ 22/09/2003 Đồng Nai Kinh 276069985 0933644131

2 M52 Cao Quỳnh Như Nữ 12/06/2003 Đồng Nai Kinh 272946912 0388671206

3 M53 Bùi Ngọc Quỳnh Như Nữ 06/10/2003 TP. HCM Kinh 272987341 0365942273

4 M54 Lý Trần Tố Như Nữ 18/01/2002 Đồng Nai Kinh 272845373 0906580388

5 M55 Vũ Ngọc Quỳnh Như Nữ 01/07/2003 Đồng Nai Kinh 272927552 0379816142

6 M56 Vũ Ngọc Hà Như Nữ 15/03/2002 Đồng Nai Kinh 272855733 0949124961

7 M57 Ka Quỳnh Như Nữ 22/11/2003 Đồng Nai Châu Na 276131328 0358753823

8 M58 Chu Thị Thùy Nhung Nữ 02/11/2003 Đồng Nai Kinh 276092495 0329963507

9 M59 Bùi Thị Hồng Nhung Nữ 25/09/2003 Nam Định Kinh 272937511 0342570615

10 M60 Nguyễn Ý Thiên Nữ Nữ 17/01/2003 Đồng Nai Kinh 272953583 0828619739

11 M61 Trần Thị Kim Oanh Nữ 25/12/2002 Đồng Nai Kinh 276031781 0865812953

12 M62 Nguyễn Ngọc Tiểu Phụng Nữ 27/03/2003 Đồng Nai Kinh 272955154 0363110629

13 M63 Trần Mai Phương Nữ 29/08/2003 Đồng Nai Kinh 272942399 0356273472

14 M64 Châu Đoàn Như Phương Nữ 03/02/2003 Đồng Nai Kinh 272947289 0797614493

15 M65 Tai Thúy Phượng Nữ 27/10/2003 Đồng Nai Hoa 272928506 0395970268

16 M66 Nguyễn Thị Quyên Nữ 19/10/2003 Đồng Nai Kinh 272991736 0986572945

17 M67 Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 26/02/2003 Đồng Nai Kinh 276043364 0562894325

18 M68 Ka' Quỳnh Nữ 23/12/2003 Đồng Nai Cơ Ho 272962476 0393907875

19 M69 Phan Thị Hồng Thắm Nữ 15/09/2003 Đồng Nai Kinh 276016278 0917628609

20 M70 Lê Thị Ngọc Thảo Nữ 02/01/2003 Đồng Nai Kinh 276045380 0397843820

21 M71 Thị Thanh Thảo Nữ 09/03/2003 Đồng Nai Châu-ro 272905813 0582010893

22 M72 Đinh Thị Thanh Thảo Nữ 01/05/2003 Đồng Nai Kinh 075303002064 0354354201

23 M73 Phạm Thị Mai Thơm Nữ 17/08/2003 Đồng Nai Kinh 272942025 0967021629

24 M74 Nguyễn Anh Thư Nữ 30/11/2003 Đồng Nai Kinh 276042751 0976241422

25 M75 Lê Thị Thu Thư Nữ 21/03/2003 Đồng Nai Kinh 276001353 0386800477

26 M76 Phan Ngọc Anh Thư Nữ 29/11/2003 Đồng Nai Kinh 272996095 0399784320

PHÒNG THI SỐ: 2

- Ngày 20/8/2021 (7g15): Thí sinh vào nhóm (DNU- THI NĂNG KHIẾU 2021) nhận đường link kết nối,

Cán bộ Hội đồng thi hướng dẫn các buổi thi (ONLINE).

- Ngày 21/8/2021 (13g00): Thí sinh  thi Kể chuyện và Đọc diễn cảm (Năng khiếu 1).

- Ngày 22/8/2021 (13g00): Thí sinh  thi Hát - Nhạc (Năng khiếu 2).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

THÍ SINH THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON  2021
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27 M77 Trần Thị Ngọc Thuỳ Nữ 30/03/2003 Đồng Nai Kinh 272963037 0523766823

28 M78 Phạm Hoàng Thủy Tiên Nữ 23/10/2003 Đồng Nai Kinh 272974150 0919780954

29 M79 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 16/02/2003 Đồng Nai Kinh 276015432 0908845947

30 M80 Lê Thị Thùy Trang Nữ 02/10/2003 Đồng Nai Kinh 276039899 0354878062

31 M81 Lâm Thanh Trúc Nữ 08/11/2003 Đồng Nai Kinh 272974626 0827638617

32 M82 Sầm Thị Tươi Nữ 12/08/2003 Đồng Nai Tày 272986902 0377926329

33 M83 Phan Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ 07/02/2003 Đồng Nai Kinh 075303001205 0338708604

34 M84 Bình Thị Kim Tuyền Nữ 16/06/2003 Đồng Nai Châu Ro 272982339 0385094532

35 M85 Lê Trần Ngọc Thanh Tuyền Nữ 27/08/2003 Đồng Nai Kinh MI4800720987 0931253628

36 M86 Nguyễn Thị Kim Uyên Nữ 18/01/2003 Đồng Nai Kinh 272960809 0329232009

37 M87 Trương Hoàn Trúc Uyên Nữ 29/10/2003 TP. HCM Kinh 272953411 0355653066

38 M88 Hoàng Thị Thanh Vân Nữ 01/07/2003 Đồng Nai Kinh 272956028 0965371607

39 M89 Nguyễn Thúy Khánh Vy Nữ 28/01/2003 Đồng Nai Kinh 276000987 0912219796

40 M90 Trương Ngọc Tường Vy Nữ 26/11/2003 Đồng Nai Kinh 272986722 0393335347

41 M91 Nguyễn Thùy Thu Xuân Nữ 07/03/2003 Đồng Nai Kinh 272924586 0775872840

42 M92 Hoàng Thị Hải Yến Nữ 11/11/2003 Đồng Nai Tày 276093253 0339833816

43 M93 Bùi Mỹ Lan Anh Nữ 15/10/2003 Đồng Nai Kinh 276009637 0903751345

44 M94 Vũ Ninh Thị Như Quỳnh Nữ 04/11/2003 Đồng Nai Kinh 272991043 0364024697

45 M95 Đoàn Thị Thùy Dương Nữ 18/05/2001 Đồng Nai Kinh 272743861 0357523010

46 M96 Hòang Thị Hoài Thanh Nữ 19/05/2003 Đồng Nai Kinh 272954413 0862024100

47 M97 Trương Yến Như Nữ 27/07/2003 Đồng Nai Kinh 272949395 0901766853

48 M98 Hoàng Thị Ái Nhi Nữ 07/03/2003 Đồng Nai Nùng 272982558 0399083152
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